ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG GIỮA HỌC KỲ I
Năm học: 2025-2026
MÔN: TIN HỌC 8
 Thời gian làm bài: 45 phút
I. Ma trận đề
	            Cấp độ

Tên chủ 
đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	Cộng

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	Chủ đề A. Máy tính và cộng đồng
	2
	
	2
	
	2
	1
	
	
	34%
(3,4đ)

	Chủ đề C. Tổ chức, lưu trữ, tìm kiếm và trao đổi thông tin
	1
	
	2
	
	
	1
	
	
	32%
(3,2đ)

	Chủ đề D. Đạo đức, pháp luật và văn hóa trong môi trường số
	
	
	
	
	1
	
	1
	1
	34% (3,4đ)

	Tổng số điểm
	23%
	30%
	40%
	7%
	100%

	Tỉ lệ %
	53%
	47%
	100%





II. Bảng đặc tả
	TT
	Chương/
Chủ đề
	Nội dung/Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	1
	Chủ đề A. Máy tính và cộng đồng
	Vài nét lịch sử phát triển máy tính
	Nhận biết
– Trình bày sơ lược lịch sử phát triển của máy tính. 
Thông hiểu
– Nêu được một số thành tựu phát triển của giao tiếp người- máy tính.
Vận dụng
- Nêu được ví dụ về sự phát triển máy tính đã đem đến những thay đổi lớn lao cho xã hội loài người. 
	2(TN)
	2(TN)
	2(TN), 1(TL)
	

	2
	Chủ đề C. Tổ chức, lưu trữ, tìm kiếm và trao đổi thông tin
	Dữ liệu số trong thời đại thông tin
	Nhận biết
– Nêu được các đặc điểm của thông tin số 
Vận dụng
– Nêu được các ví dụ minh họa việc sử dụng công cụ tìm kiếm, xử lý và trao đổi thông tin trong môi trường số. 
	
	1(TN)
	1(TL)
	

	
	
	Khai thác thông tin trong các hoạt động kinh tế xã hội
	Thông hiểu
– Trình bày được tầm quan trọng của việc khai thác các nguồn thông tin đáng tin cậy.
	1 (TN)
	1 (TN)
	
	

	3
	Chủ đề D. Đạo đức, pháp luật và văn hóa trong môi trường số
	Sử dụng công nghệ kĩ thuật số có đạo đức và văn hóa
	Nhận biết
– Nhận biết được một số biểu hiện vi phạm đạo đức và pháp luật, biểu hiện thiếu văn hóa khi sử dụng công nghệ kĩ thuật số.
Thông hiểu
– Giải thích được một số biểu hiện vi phạm đạo đức và pháp luật, biểu hiện thiếu văn hóa khi sử dụng công nghệ kĩ thuật số.
Vận dụng
– Bảo đảm các sản phẩm do em tạo ra thể hiện được đao đức, tính văn hóa và không vi phạm pháp luật 
	
	
	1(TN)
	1(TN)
1(TL)

	Tổng
	3(TN)
	4(TN)
	3(TN)
2(TL)
	1(TN)
1(TL)

	Tỉ lệ %
	23%
	30%
	40%
	7%

	Tỉ lệ chung
	53%
	47%
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I. TRẮC NGHIỆM (4 điểm)
Câu 1. Theo em, vì sao chiếc máy tính em dùng lại được gọi là máy tính điện tử?
A. Vì máy tính hoạt động dựa trên nguồn điện
B. Vì có người đặt tên
C. Kiến trúc của máy tính dựa trên nguyên lí Von Neumann
D. Cả ba đáp án trên đều đúng
Câu 2. Kiến trúc của máy tính dựa trên nguyên lí Von Neumann là?
A. Một thiết bị điện tử có khả năng xử lý dữ liệu theo một tập hợp của các mệnh lệnh máy tính (hay câu lệnh)
B. Một thiết bị điện tử có khả năng xử lý dữ liệu theo một tập hợp của các mệnh lệnh máy tính (hay câu lệnh) đã được chứa sẵn bên trong máy một cách tạm thời 
C. Một thiết bị điện tử có khả năng xử lý dữ liệu theo một tập hợp của các mệnh lệnh máy tính (hay câu lệnh) đã được chứa sẵn bên trong máy một cách tạm thời hay vĩnh viễn
D. Cả ba đáp án trên đều sai
Câu 3. Công nghệ được sử dụng ở thế hệ máy tính thứ hai là?
A. Bóng bán dẫn và lõi từ (magnetic core)
B. Ống chân không hoặc van nhiệt điện; đầu vào dùng thẻ đục lỗ và băng giấy; kết quả được in ra giấy.
C. Mạch tích hợp (IC)
D. Tích hợp quy mô rất lớn, gồm hàng trăm nghìn thành phần trên một chip silicon duy nhất
Câu 4. Chiếc máy tính cơ học đầu liên của loài người có tên là gì?
	A. Pascaline
B. ENIAC
	C. Difference Engine
D. JOHNNIAC


Câu 5. Bộ xử lý là linh kiện máy tính dựa trên công nghệ nào?
A. Đèn điện tử chân không
B. Linh kiện bán dẫn đơn giản
C. Mạch tích hợp hàng chục, hàng trăm linh kiện bán dẫn
D. Mạch tích hợp cỡ lớn, gồm hàng chục nghìn đến hàng triệu linh kiện bán dẫn
Câu 6. Máy tính sử dụng ống chân không hoặc van nhiệt điện, đầu vào dùng thẻ đục lỗ và băng giấy, kết quả được in ra giấy là máy tính thế hệ nào?
	A. Máy tính thể hệ thứ nhất
B. Máy tính thế hệ thứ hai
	C. Máy tính thế hệ thứ ba
D. Máy tính thế hệ thứ tư


Câu 7: Chúng ta không nên?
A. Sử dụng các thông tin có độ tin cậy cao.
B. Sử dụng các thông tin không có độ tin cậy cao.
C. Cả hai đáp án trên đều sai.
D. Cả hai đáp án trên đều đúng.
Câu 8: Chọn phương án sai. Để đánh giá độ tin cậy của thông tin tìm được trong giải quyết vấn đề đặt ra, ta cần căn cứ vào:
A. Nguồn thông tin, tác giả của bài viết.
B. Mục đích của bài viết.
C. Tính cập nhật của bài viết.
D. Số lượt chia sẻ, bình luận, thích (like) bài viết.
Câu 9: Phương tiện kĩ thuật em có thể lựa chọn để chia sẻ bài trình chiếu là?
A. Thư điện tử.
B. Mạng xã hội.
C. Không gian lưu trữ dùng chung.
D. Cả ba đáp án trên đều đúng.
Câu 10: Đáp án nào sau đây không phải sai sót khi tạo ra một sản phẩm số:
A. Thông tin rõ ràng, chính xác và nội dung do chính người tạo ra sản phẫm biên soạn.
B. Lỗi kỹ thuật: như âm thanh kém chất lượng, hình ảnh bị mờ hoặc kích thước không phù hợp, …
C. Thông tin sai lệch, không đúng với thực tế
D. Lạm dụng hoặc bị cấm về bản quyền như chứa nội dung bị cấm hoặc vi phạm bản quyền, sử dụng hình ảnh, bài viết không xin phép, …
II. TỰ LUẬN (6 điểm)
Câu 11. Hãy liệt kê các thế hệ máy tính và công nghệ được sử dụng tương ứng. Vì sao máy tính cá nhân ngày càng trở nên thông dụng? (3 điểm)
Câu 12. Hãy kể một vài dịch vụ và tiện ích mà máy tính mang lại cho con người trong lĩnh vực giao thông, chăm sóc sức khỏe. (2 điểm)
Câu 13. Em hãy kể một số ví dụ về thông tin số và cho biết nó có ở đâu. (1 điểm)
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I. TRẮC NGHIỆM
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	C
	C
	A
	A
	D
	A
	B
	D
	D
	A


II. TỰ LUẬN
Câu 11
	Thế hệ máy tính
	Công nghệ được sử dụng tương ứng

	Thế hệ thứ nhất
	

	Thế hệ thứ hai
	Bóng bán dẫn và lõi từ (magnetic core).

	Thế hệ thứ ba
	Mạch tích hợp (IC).

	Thế hệ thứ tư
	Tích hợp quy mô rất lớn, gồm hàng trăm nghìn thành phần trên một chip silicon duy nhất.

	Thế hệ thứ năm
	Các chip vi xử lí có nhiều triệu linh kiện điện tử.



	Câu
	Đáp án
	Điểm

	12
	Lĩnh vực giao thông:
Về tiện ích:
· Tra cứu, thông tin pháp luật.
Lĩnh vực chăm sóc sức khỏe:
Về dịch vụ:
· Hồ sơ điện tử.
· Cổng thông tin điện tử dành cho bệnh nhân.
· Theo dõi, khám chữa bệnh từ xa.
Về tiện ích:
· Hỗ trợ bệnh nhân giao tiếp dễ dàng hơn với các chuyên gia chăm sóc sức khỏe. Xây dựng mạng lưới hỗ trợ xã hội cho cả bệnh nhân và chuyên gia.
· Cung cấp thông tin chính xác hơn, từ đó đưa ra những phương pháp tiếp cận và điều trị phù hợp, có thể tùy chỉnh để đáp ứng nhu cầu của mỗi cá nhân.

	1 điểm


2 điểm

	13
	Thông tin số thể hiện dưới nhiều dạng khác nhau như chữ và số, hình ảnh, âm thanh, video. Thông tin số có từ nhiều nguồn, trong đó Internet là kho dữ liệu số khổng lồ và thường xuyên được cập nhật.

	1 điểm
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